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TUẦN 5  (Từ ngày 6/10 - 10/ 10 / 2025) Lớp: 1A6 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

6/10 

 

 

Sáng 

1 13 HĐTN Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời. Sơ kết 

tuần 4. Kế hoạch tuần 5 

 

2 47 Tiếng Việt Bài 15: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT  

3 48 Tiếng Việt Bài15: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT, vở TV   

4 
13 

Toán Bài học STEM: Bài 2: Dụng cụ  so sánh 

trong phạm vi 10(T2) 

BGĐT,Bộ ĐDToán 

 

Chiều 

5 5 Mĩ thuật Vẽ ngôi nhà từ hình và màu cơ bản  

6 5 Đạo đức Gia đình của em( T1) BGĐT 

7 5 Âm nhạc Hát: Tổ quốc ta.Vận dụng sáng tạo: Cao- thấp BGĐT 

Ba 

7/10 

 

 

Sáng 

1 49 Tiếng Việt Bài 16: M m N n (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 50 Tiếng Việt Bài 16: M m N n (T2) BGĐT, vở TV 

3 9 GDTC Bài 3. Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng 

hàng,  điểm số (Tiết 2)  

 

4 9 TNXH Ôn tập chủ đề Gia đình (T1) BGĐT 

 

Chiều 

5  STEM-R   

6 14 HĐTN Bài 3: Cảm xúc của em BGĐT 

7  BTKT  Dạy bù Toán: So sánh số (T4) BGĐT,Bảng nhóm     

Tư 

8/10 

 

 

Sáng 

1 51 Tiếng Việt Bài 17: G g Gi gi (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2  TALK Unit 2: School - Unit Opener & Lesson 1  

3 52 Tiếng Việt Bài 17: G g Gi gi (T2)  BGĐT, vở TV 

4 53 Tiếng Việt Bài 18: Gh gh Nh nh (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

 

Chiều 

5 14 Toán Mấy và mấy (T1) BGĐT, Bộ ĐDT 

6 5 Thư viện Đọc sách tại thư viện  

7 54 BTKT  Dạy bù TV: Luyện tập, thực hành  (T1)  

Năm 

9/10 

 

 

 

Sáng 

1 55 Tiếng Việt  Bài 18: Gh gh Nh nh (T2) BGĐT, vở TV   

2 56 Tiếng Việt Bài 19: Ng ng Ngh ngh (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3  Toán TA Unit 1. Numbers from 0 to 10  

4 10 Mĩ thuật- TC Chân dung mẹ tôi  

 

Chiều 

5 57 Tiếng Việt Bài 19: Ng ng Ngh ngh (T2) BGĐT, vở TV   

6 10 TNXH Ôn tập chủ đề Gia đình (T2) BGĐT 

7 58 BTKT Dạy bù TV: Luyện tập, thực hành  (T2)  

Sáu 

10/10 

 

 

Sáng 

1 59 Tiếng Việt Bài 20: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT  

2 60 Tiếng Việt Bài 20: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT, vở TV   

3 59 TALK Unit 2: School - Lesson 2  

4 15 Toán Mấy và mấy (T2) BGĐT,Bảng nhóm     

 

Chiều 

5 15 HĐTN GDNSTLVM - Bài 4: Bữa ăn bán trú. Sơ kết 

tuần 5. Kế hoạch tuần 6 

BGĐT. Sổ thi đua 

6 10 GDTC Bài 3. Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng 

hàng,  điểm số (Tiết 3) 

 

7     

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

Ngày 2 tháng 10 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


